ĐÁP ÁN VĂN 11 HKII 2015 - 2016
I. ĐỌC HIỂU:

1. Thể thơ lục bát (0.5đ), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (0.5đ)

2. Nội dung:
+ Tình yêu tha thiết của tác giả dành cho quê hương. 0.5 đ





+ Vẻ đẹp, niềm tự hào về những cảnh vật quê hương 0.5đ

3. Biện pháp nghệ thuật:

+ Điệp từ “Yêu”: nhấn mạnh tình yêu của tác giả đối với quê hương mình.

+ Liệt kê: ….Niềm tự hào về vẻ đẹp phong phú, bất tận của quê hương.

+ Nhân hóa: Con sông tuổi nhỏ rì rào hát ca ( Dòng sông như một người bạn, một người thân gắn bó với khúc hát quen thuộc nồng nàn.

+ Đảo ngữ ‘Đỏ tươi bông gạo biếc rờn ngàn dâu” ( Nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên.

· HS chỉ cần trả lời được đầy đủ 2 biện pháp nghệ thuật: được 1đ. Mỗi biện pháp 0.5đ

· Chỉ nêu biện pháp, không chỉ ra được: 0 đ

· Nêu được nhưng không nêu được tác dụng: 0.25đ

4. Viết đoạn:  Bài viết cần có những nội dung:

+ ý nghĩa của quê hương đất nước trong lòng mỗi người

+ Tình cảm riêng của em đối với quê hương đất nước.

II. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC: (6 điểm)

1. Mở bài: Vài nét về tác giả, tác phẩm 

- Hàn Mặc Tử được xem là hiện tượng thơ kì lạ vào bậc nhất của phong trào Thơ mới. 

- Đây thôn Vĩ Dạ (in trong tập Đau thương xuất bản năm 1938) là một bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử, cũng là một thi phẩm xuất sắc của thơ ca Việt Nam hiện đại. 

2. Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ để thấy được bức tranh thiên nhiên và tiếng lòng của tác giả

a. Bức tranh đẹp về một miền quê đất nước 

- Thôn Vĩ nên thơ và căng tràn sức sống, thiên nhiên hài hòa trong vẻ đẹp duyên dáng và kín đáo. Vĩ Dạ tinh khôi trong khoảnh khắc hừng đông hiện lên với vườn cây xanh như ngọc, ánh nắng ban mai tinh khiết; trong sương khói mong manh, mộng ảo. 

 - Xứ Huế thơ mộng giữa không gian bao la với hình ảnh gió mây chia lìa, dòng nước lững lờ, hoa bắp phất phơ gợi nỗi buồn hiu hắt; sông Hương trong đêm trăng lung linh, huyền ảo, vừa thực vừa mộng: ánh trăng vàng, con thuyền đậu bến sông trăng, có chở trăng về,... 

b. Tiếng lòng tha thiết yêu đời, yêu người 

- Bức tranh trong trẻo, thơ mộng về thôn Vĩ, về con người xứ Huế được viết ra trong những giờ khắc đau thương nhất, vào lúc Hàn Mặc Tử phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Thi sĩ đã vượt lên nỗi đau thể xác, sự cô đơn đến tuyệt vọng của tâm hồn để viết nên những câu thơ tuyệt đẹp về tình yêu thiết tha với cuộc sống và con người. 

- Tiếng lòng của Hàn Mặc Tử với con người xứ Huế được thể hiện qua những hình ảnh có nhiều tầng nghĩa: vẻ đẹp phúc hậu của khuôn mặt chữ điền thấp thoáng; con người giữa cõi mộng đêm trăng hay đang nhạt nhòa giữa khói sương mờ ảo... Ba khổ thơ, ba câu hỏi không hướng tới đối tượng cụ thể nào mà chỉ để thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau của một tâm hồn vừa đau đớn, khắc khoải vừa khao khát cháy bỏng tình yêu đời, yêu người.

c. Nghệ thuật 
- Sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật tu từ so sánh, nhân hóa, câu hỏi tu từ,... 





- Trí tưởng tượng phong phú, tạo nhiều liên tưởng. 





- Hình ảnh sáng tạo, có sự hòa quyện giữa thực và ảo.

3. Kết bài  - Đây thôn Vĩ Dạ là một kiệt tác, là bức tranh thơ về quê hương, đất nước. 




- Là bài thơ tiêu biểu của hồn thơ Hàn Mặc Tử: yêu đời, yêu người mãnh liệt mà cũng đầy uẩn khúc, ưu tư.

Thang điểm

5-6: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Cảm nhận tinh tế, sâu sắc. Văn viết cảm xúc, có sáng tạo. Văn viết mạch lạc. Không có lỗi chính tả.

4-5: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Có thể có sai sót nhỏ.

3 : Bài làm còn sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả

1-2 : Hiểu được vấn đề nhưng chưa biết cách giải quyết, lỗi lập luận, lỗi chính tả 

0: Không làm bài hoặc lạc đề
